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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Bản án số: 73/2019/DS-PT 
Ngày 16-9-2019 
V/v tranh chấp quyền sử dụng đất 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA  N NH N   N TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng  guy n   ng  há   

Các Thẩm phán:  ng  guy n Phúc 

 Bà  rần  hị Ánh  uyết 

- Thư ký phiên tòa: Bà  guy n  hị  àng  ương -  hư      a án nh n d n 

t nh B nh  hu n 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh   nh Th  n tham gia phiên tòa: 

Bà  guy n  hị  ằng - K ểm sát v ên 

Ngày 16 tháng 9 năm 2019 t   trụ s    a án nh n d n t nh B nh  hu n   t 

 ử phúc thẩm công  ha  vụ án thụ l  số 53/2019/TLPT-DS ngày 17 tháng 4 năm 

2019, về v ệc “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án d n sự sơ thẩm số 33/2018/DS-ST ngày 10 tháng 10 năm 2018 

của   a án nh n d n huyện  uy Phong bị  háng cáo. 

 heo Quyết định đưa vụ án ra   t  ử phúc thẩm số 172/2019/QĐ-PT ngày 

19/8/2019 và Quyết định hoãn ph ên t a số 75/2019/QĐ-PT ngày 03/9/2019, g ữa 

các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà  guy n  hị  , s nh năm 1955 

Địa ch :  hu phố ST3, thị trấn PRC, huyện  P, t nh B nh  hu n 

- Bị đơn:  ng  guy n Đức  , s nh năm 1968 

Địa ch : đường HVB, phường 14, qu n PN, TP.HCM 

Người đại diện hợp pháp: Bà  guy n  hị K m D, s nh năm 1965 

Địa ch : đường TVĐ, phường 11, qu n B, TP.HCM 

( heo g ấy ủy quyền được Văn ph ng công chứng C chứng thực ngày 

06/11/2017) 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ủy ban nh n d n huyện  P 

Người đại diện hợp pháp:  ng Bù  Đắc Đ – Phó  rư ng ph ng Ph ng  à  

nguyên và Mô  trường huyện  P 

( heo g ấy ủy quyền số 40/GUQ-UBND ngày 12/9/2019) 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn – bà  guy n  hị  . 

Các đương sự có mặt bà  guy n  hị  , bà  guy n  hị K m D; ông Bù  Đắc 

Đ có đơn đề nghị   t  ử vắng mặt. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo bản án sơ thẩm thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Trong đơn khởi kiện gởi đến Tòa án ngày 12 tháng 5 năm 2017 và trong quá 

trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Nguyễn Thị N trình bày: Đất bà tranh chấp 

vớ  ông  guy n Đức   tọa l c t    hu vực Đ   Dương xã HM, huyện  P có ngu n 

gốc của bà  guy n  hị M, bà M là thím bên ch ng bà.  ăm 1977, bà M cho bà 

nhưng  hông có làm g ấy tờ. Đến năm 2007, bà mớ  yêu cầu bà M v ết l   cho bà 

tờ g ấy cho đất, d ện tích đất bao nh êu th  bà  hông rõ nhưng có tứ c n: Bắc giáp 

đất ông  rương  rung, Nam g áp đường m n Đ   Dương thuộc quyền quản l  của 

 hà nước, Đông g áp vớ  b ển và Tây g áp vớ  đất của các hộ  guy n  , bà Mai 

 hị M, ông Võ  hanh Đ.  ừ lúc bà M cho, bà tr ng dưa, đ u,  hoa  và dừa, nhưng 

do  hí h u  hắc ngh ệt nên mỗ  năm tr ng một vụ  h  nước nh ều. Đến  hoảng 

năm 1989, do m u thuẫn g a đ nh nên bà đ  làm thuê nhưng ch ng bà vẫn canh tác 

trên đất đó.  ăm 1999, bà tr  về có tr ng chuố  nước để g ữ đất th  Ủy ban nh n 

dân xã HM nhổ bỏ v  cho là đất quy ho ch. 

 ay Ủy ban nh n d n huyện  P lấy đất của bà cho ông  guy n Đức   thuê 

vớ  d ện tích là 24.313,1m
2
 là  hông đúng pháp lu t, ông   đã   y dựng một số 

công tr nh trên đất nên bà yêu cầu ông   phả  trả l   d ện tích đất này cho bà. 

Người đại diện của bị đơn - bà Nguyễn Thị Kim D trình bày:  gu n gốc đất 

tranh chấp g ữa bà  guy n  hị   vớ  ông  guy n Đức   là do Ủy ban nh n d n 

huyện  P cho ông H thuê, lúc đầu có d ện tích 30.785 m
2
, sau đó đ ều ch nh nh ều 

lần h ện nay c n l   là 24.313,1m
2
, tọa l c t    hu vực Đ   Dương  ã  M, huyện 

TP.   ện nay, ông H đã được cấp g ấy chứng nh n quyền sử dụng đất và đang thực 

h ện dự án du lịch trên đất nên  hông đ ng   vớ  yêu cầu của bà  . 

Người làm chứng bà Huỳnh Thị Kim S trình bày: Bà là con ruột của bà 

 guy n  hị M, đất tranh chấp g ữa bà  guy n  hị   và ông  guy n Đức   có 

ngu n gốc là của mẹ bà  ha  hoang trước năm 1975, do con cá  lớn đ  học  hông a  

canh tác nên năm 1977 mẹ bà có cho l   phần đất đó để bà   canh tác. V ệc mẹ bà 

cho bà N đất bằng lờ  nó   hông có g ấy tờ gì. 
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Người làm chứng ông Huỳnh Tấn T trình bày: Ông là con ruột bà  guy n 

 hị M.  ng  hông b ết rõ ngu n gốc đất tranh chấp g ữa bà  guy n  hị   và ông 

 guy n Đức  . Sau này ông được mẹ ông  ể l   là do mẹ ông cho bà   năm 1977, 

v ệc mẹ ông cho bà N bằng lờ  nó  hay có g ấy tờ th  ông  hông rõ. 

    Công văn số 1578/UBND-NC ngày 20/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nh n 

d n huyện  P trả lờ    a án về tính pháp l  của đất tranh chấp, vớ  nộ  dung: 

1. Đố  vớ  v ệc cấp g ấy chứng nh n quyền sử dụng đất cho ông  guy n 

Đức  :  rước đ y, Ủy ban nh n d n huyện có Thông báo số 05/ B-UBND ngày 

17/01/2011 về     ến  ết lu n ch  đ o của ông  B, Chủ tịch Ủy ban nh n d n 

huyện t   cuộc họp ngày 08/11/2011 về v ệc g ả  quyết các dự án đầu tư t    hu du 

lịch Đ   Dương xã HM, theo đó đ ng   chủ trương cho ông  guy n Đức   được 

thuê đất đầu tư  hu du lịch s nh thá  vớ  d ện tích 30.785m
2
. Sau đó, ông  guy n 

Đức   l p thủ tục   n thuê đất, nộp h  sơ t   bộ ph n “một cửa” huyện và Ph ng 

Tài nguyên - Môi trường thụ l  h  sơ, tham mưu Ủy ban nh n d n huyện cho ông 

H thuê đất để đầu tư  hu du lịch s nh thá  cộng đ ng t   Quyết định số 1056/QĐ-

UB D ngày 11/5/2011; đ ng thờ , ngày 05/12/2011, Ủy ban nh n d n huyện cũng 

ban hành Quyết định số 2986/QĐ-UB D về v ệc g ao c y ph  lao  hu vực đ   

dương  M cho ông  guy n Đức   chăm sóc bảo vệ 261 c y ph  lao, vớ  trữ lượng 

74,789m
3
 trong d ện tích đất được thuê t   Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 

11/5/2011. 

Sau đó, Ủy ban nh n d n huyện ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2015 đ ều ch nh d ện tích đất thuê của ông  guy n Đức    h  trừ d ện 

tích ch ng lấn đất nông ngh ệp của hộ d n, d ện tích thuê c n l   26.061,5m
2
. Ngày 

04/5/2017, Ủy ban nh n d n huyện t ếp tục ban hành Quyết định số 1439/QĐ-

UBND đ ều ch nh d ện tích đất thuê của ông  guy n Đức    h  cắt g ảm d ện tích 

đất để bố trí đường đ  chung  uống b ển, d ện tích đất thuê c n l   24.313,1m
2
 và 

cấp g ấy chứng nh n quyền sử dụng đất số BS 819137. 

V  v y, v ệc cấp g ấy chứng nh n quyền sử dụng đất cho ông  guy n Đức   

đảm bảo thủ tục theo quy định pháp lu t về đất đa . 

2.   ện tr ng đất đa  trước lúc cấp g ấy chứng nh n quyền sử dụng đất cho 

ông  guy n Đức   phần lớn là d ện tích rừng ph  lao, có 01 quán ăn uống Dương 

D ệu (do ông Lê Văn D làm chủ quán, là ngườ  được g ao  hoán, chăm sóc bảo vệ 

c y ph  lao); và một phần d ện tích  hoảng 1.600m
2
 là  hoảnh đất có bờ ranh, có 

một ha  c y đ ều đã lớn tr ng trong  hoảnh đất này. 

Ph ng  à  nguyên và Mô  trường đã làm v ệc vớ  UB D  ã  M,  ác định 

 hoảnh đất d ện tích 1.600m
2
  hông thể h ện trên bản đ  đo đ c g ả  thửa đất nông 

ngh ệp theo Ch  thị 299 của Chính phủ và trên bản đ  đo đ c địa chính  ã  M đã 

được ngh ệm thu th  vị trí này thể h ện đất tr ng c y l u năm  hác (đất rừng ph  

lao), quy chủ cho Ủy ban nh n d n  ã quản l .  ừ trước đến nay, Ủy ban nh n d n 

xã HM chưa nh n h  sơ nào  ê  ha  đăng    cấp g ấy t   vị trí đất này. 
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Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 33/2018/DS-ST ngày 10 tháng 10 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong đã quyết định: 

Căn cứ vào:  hoản 9 Đ ều 26; đ ểm c  hoản 1 Đ ều 39; đ ểm a  hoản 1 Đ ều 

35; Đ ều 146;  hoản 1,  hoản 5 Đ ều 147; đ ểm b  hoản 2 Đ ều 227 Bộ lu t tố 

tụng d n sự; Đ ều 203 Lu t Đất Đa ;  ghị quyết số 326/2016/UB VQ 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban  hường vụ Quốc hộ . 

Tuyên xử: Không chấp nh n yêu cầu  h     ện “ ranh chấp đất đa ” vớ  d ện 

tích 24.313,1m
2
 đất to  l c t    hu vực Đ   Dương  ã  M, huyện  P theo g ấy 

chứng nh n quyền sử dụng đất số BS 819… ngày 04/5/2017 của Ủy ban nh n d n 

huyện  P của bà  guy n  hị   đố  vớ  ông  guy n Đức  . 

 goà  ra, bản án sơ thẩm c n tuyên về án phí, quyền  háng cáo, quyền và 

nghĩa vụ th  hành án của các đương sự. 

Sau  h    t  ử sơ thẩm, ngày 03/12/2018, bà  guy n  hị   kháng cáo quá 

h n được   a án nh n d n t nh B nh  hu n chấp nh n t   Quyết định số 

01/2019/QĐ-P  ngày 31/01/2019; Bà  guy n  hị    háng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, 

Bà  guy n  hị   g ữ nguyên yêu cầu  h     ện và yêu cầu  háng cáo. 

 gườ  đ   d ện hợp pháp của bị đơn  hông đ ng   vớ   háng cáo của nguyên 

đơn  guy n  hị  , v  đất này ông  guy n Đức   được nhà nước cho thuê hợp 

pháp. 

Đ   d ện V ện   ểm sát nh n d n t nh B nh  hu n phát b ểu quan đ ểm:  

- Về tố tụng:   a án cấp phúc thẩm đã thực h ện đúng tr nh tự, thủ tục theo 

quy định của pháp lu t trong quá tr nh g ả  quyết vụ án. 

- Về nộ  dung: Do nguyên đơn  háng cáo nhưng  hông đưa ra được tà  l ệu, 

chứng cứ g  mớ  nên đề nghị  ộ  đ ng   t  ử cấp phúc thẩm căn cứ  hoản 1 Đ ều 

308 Bộ lu t tố tụng d n sự,  hông chấp nh n  háng cáo của nguyên đơn, g ữ 

nguyên bản án d n sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

 [1] Về thủ tục tố tụng:     ph ên t a hôm nay, vắng mặt ngườ  đ   d ện hợp 

pháp của ngườ  có quyền lợ , nghĩa vụ l ên quan – UB D huyện  P, nhưng có đơn 

đề nghị   t  ử vắng mặt, nên  ộ  đ ng   t  ử t ến hành   t  ử vụ án vắng mặt 

ngườ  đ   d ện hợp pháp của UB D huyện  P là đúng theo quy định t    hoản 2 

Đ ều 296 Bộ lu t tố tụng d n sự. 

[2] Về nộ  dung vụ án: 
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[2.1]  heo nguyên đơn  guy n  hị   th  ngu n gốc đất tranh chấp là của bà 

 guy n  hị M, bà M được chính quyền chế độ cũ cấp theo Chứng thư cấp quyền 

s  hữu vào ngày 06/5/1972. Đến năm 1977, bà M cho bà N d ện tích đất này và bà 

canh tác từ những năm 1977 đến năm 1989 th  bỏ đ   hỏ  địa phương, nhưng gia 

đ nh vẫn t ếp tục canh tác. Đến năm 1999 bà tr  về địa phương t ếp tục canh tác th  

bị chính quyền ngăn cản. 

[2.2]  uy nh ên,  em   t Chứng thư cấp quyền s  hữu do chế độ cũ cấp cho 

bà  guy n  hị M do bà N  uất tr nh để chứng m nh cho yêu cầu  h     ện của 

mình,  ộ  đ ng   t  ử nh n thấy d ện tích đất được cấp theo Chứng thư này ch  là 

0,23ha (tức 2.300m
2
) và  hông thể h ện vị trí đất được cấp   đ u, trong  h  d ện 

tích đất tranh chấp là 24.313,1m
2
. 

[2.3] Ngoài ra, bà N cũng  hông cung cấp được tà  l ệu, chứng cứ gì chứng 

minh đã có quá trình sử dụng đất ổn định, l ên tục đố  vớ  d ện tích đất tranh chấp 

này. Trong  h  đó, theo Ủy ban nh n d n huyện TP thì h ện tr ng đất trước lúc cho 

ông  guy n Đức   thuê phần lớn là d ện tích rừng ph  lao và một phần d ện tích 

 hoảng 1.600m
2
 là  hoảnh đất có bờ ranh, có một ha  c y đ ều đã lớn tr ng trong 

 hoảnh đất này. Ủy ban nh n d n  ã  M xác nh n  hoảnh đất d ện tích 1.600m
2
 

 hông thể h ện trên bản đ  đo đ c g ả  thửa đất nông ngh ệp theo Ch  thị 299/  g 

ngày 10/11/1980 của Chính phủ và trên bản đ  đo đ c địa chính  ã  M đã được 

ngh ệm thu th  vị trí này thể h ện đất tr ng c y l u năm  hác (đất rừng ph  lao), 

quy chủ cho Ủy ban nh n d n  ã quản l ;  ừ trước đến nay, Ủy ban nh n d n  ã 

HM chưa nh n h  sơ nào  ê  ha , đăng    cấp g ấy t   vị trí đất này.  

[2.4] Mặt  hác, ông  guy n Đức   sử dụng đất này là trên cơ s  do Ủy ban 

nhân dân huyện  P cho thuê, ban đầu thuê vớ  h nh thức thuê đất trả t ền hàng 

năm, sau đó chuyển sang h nh thức thuê đất trả t ền một lần và ông  guy n Đức   

đã hoàn thành nghĩa vụ tà  chính đố  vớ  nhà nước.  

[2.5] Do đó,   a án cấp sơ thẩm  hông chấp nh n yêu cầu  h     ện của 

nguyên đơn là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp lu t nên  ộ  đ ng   t 

 ử  hông chấp nh n  háng cáo của nguyên đơn, g ữ nguyên bản án sơ thẩm như   

  ến của K ểm sát v ên t   ph ên t a là phù hợp. 

[3] Về án phí: Do kháng cáo  hông được chấp nh n nên nguyên đơn phả  

chịu án phí d n sự phúc thẩm.  uy nh ên, nguyên đơn là ngườ  cao tuổ  và có đơn 

  n m  n nộp nên được m  n toàn bộ án phí d n sự phúc thẩm theo quy định t   

đ ểm đ  hoản 1 Đ ều 12  ghị quyết 326/2016/UB VQ 14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban  hường vụ Quốc hộ . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào:  hoản 2 Đ ều 296;  hoản 1 Đ ều 308 Bộ lu t tố tụng d n sự, 

đ ểm đ  hoản 1 Đ ều 12  ghị quyết 326/2016/UB VQ 14 ngày 30/12/2016 của 
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Ủy ban  hường vụ Quốc hộ ;  

1. Không chấp nh n  háng cáo của nguyên đơn – bà  guy n  hị  ; g ữ 

nguyên Bản án d n sự sơ thẩm số 33/2018/DS-S  ngày 10 tháng 10 năm 2018 của 

  a án nh n d n huyện  uy Phong. 

- Áp dụng:  hoản 9 Đ ều 26; đ ểm c  hoản 1 Đ ều 39; đ ểm a  hoản 1 Đ ều 

35; Đ ều 146;  hoản 1,  hoản 5 Đ ều 147; đ ểm b  hoản 2 Đ ều 227 Bộ lu t tố tụng 

d n sự; Đ ều 203 Lu t Đất Đa ;  

- Tuyên xử:  

+ Không chấp nh n yêu cầu  h     ện “Tranh chấp đất đai” vớ  d ện tích 

24.313,1m
2
 đất to  l c t    hu vực Đ   Dương  ã  M, huyện  P, theo g ấy chứng 

nh n quyền sử dụng đất số BS 819… ngày 04/5/2017 của Ủy ban nh n d n huyện 

TP của bà  guy n  hị   đố  vớ  ông  guy n Đức  . 

+ Về án phí sơ thẩm: Bà  guy n  hị N được m  n nộp án phí d n sự sơ 

thẩm, nên hoàn trả cho bà  guy n  hị   2.000.000đ ng t ền t m ứng án phí t   

b ên la  thu số 0013972 ngày 20/7/2017 của Ch  cục th  hành án d n sự huyện  uy 

Phong.  

2. Về án phí phúc thẩm: M  n toàn bộ án phí d n sự phúc thẩm cho nguyên 

đơn – bà  guy n  hị  . 

3. Bản án phúc thẩm có h ệu lực pháp lu t  ể từ ngày tuyên án. 

Nơi nh n: 
- VKS D t nh B. hu n; 

- TAND huyện  .Phong; 

- VKSND huyện  .Phong; 

- Ch  cục    DS huyện  .Phong; 

- Các đương sự; 

- Lưu: h  sơ,  DS; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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